	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS HOÀNG TÂN

	ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: TOÁN 7 ( ĐẠI SỐ )

Thời gian làm bài: 45 phút

( Đề này gồm 6  câu, 01 trang)


Câu 1: ( 1,5đ) 

Viết công thức lũy thừa của một thương. Áp dụng: Tính [image: image1.png]


 .

Câu 2: (3,0 đ) Thực hiện phép tính:


a, [image: image2.png]




     

b, [image: image3.png]




c, [image: image4.png]


 

Câu 3( 1,0 đ) 

Vì sao phân số [image: image5.png]o0 | n



  viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Viết dạng thập phân của phân số đó.
Câu 4( 1,5 đ) 

a, Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai: 6,923; -5,418 

b, Là tròn số sau đến hàng nghìn: 513485

Câu 5: ( 1,0 đ) 

Tìm x biết: 
[image: image6.png]


 

Câu 6 ( 2,0 đ)


a, Tìm các số a, b, c biết rằng: 
[image: image7.png]


 và a-b+c = -12

           b, Tìm x, y, z biết rằng [image: image8.png]


  và [image: image9.png]X" —y° +2z° =108



 

-----------------------------------Hết----------------------------------

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Nội dung
	Số

điểm

	Câu 1 ( 1,5đ)
	Công thức: 
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Áp dụng: [image: image11.png]


=
[image: image12.png]33
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[image: image13.png]
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	Câu 2( 3,0 đ)
	a, [image: image14.png]
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=[image: image17.png]5 -1 25 -1 24 12
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	c, [image: image18.png]
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	Câu 3( 1,0 đ)
	· Phân số[image: image20.png]o0 | n



 viết được dưới dạng thập phân hữu hạn vì mẫu không có  ước nguyên tố khác 2 và 5:  8 = 2[image: image21.png]


 .

· Dạng thập phân của phân số đó là  5/8=0.625
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	Câu 4 ( 1,5 đ)
	a, 6,923 [image: image22.png]


  6,92

    -5,418 [image: image23.png]


 -5,42
	0.5

0.5

	
	b, 5134685[image: image24.png]


513 000
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	Câu 5( 1,0 đ)
	[image: image25.png]-1 7 =37
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	Câu 6( 2,0 đ)
	a, Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

[image: image26.png]


  

Suy ra: a =-2.3=6

            b = -2.2 =-4

            c =-2.5 = -10      Vậy a =-6, b =-4, c=-10
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	b, Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

[image: image27.png]


= [image: image28.png]x> -y +2z° _108_4
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· [image: image29.png]


  = 16 => x =4 hoặc x =-4

· [image: image30.png]


 =36 => y = 6 hoặc y =-6

· [image: image31.png]7 =64=>z=28



  hoặc z = -8
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	Tuần 12

Tiết 22


	KIỂM TRA CHƯƠNG I

Môn: Đại số 7




Ma trận

	  Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Lũy thừa với số mũ tự nhiên


	Biết tính lũy thừa của một số hữu tỉ

câu: 1

Số điểm:1,5đ
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:

1,5  =15%

	Thực hiện các phép tính về số hữu tỉ


	
	
	Hiểu và thực hiện đúng các phép tính trong Q

câu: 2

Số điểm 3 đ
	
	Số câu: 3

Số điểm 3 = 30%

	Làm tròn số
	
	Biết làm tròn một số thập phân

câu: 4

Số điểm:1,5đ
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:

1,5  =15%

	Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
	
	
	Biết vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau vào giải toán

câu: 6a

Số điểm 1 
	Biết vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau vào giải toán

câu: 6b

Số điểm 1đ
	Số câu: 2

Số điểm: 2=20%

	Tìm x
	
	Hiểu và tính được x trong 1 đẳng thức

Số câu:5

Số điểm:1đ
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 1=10%

	Số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn


	
	Biết được cách viết một phân số dưới dạng số thập phân

câu: 3

Số điểm: 1đ
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 1=10%

	Tổng
	Số câu: 1

Số điểm:

1,5  =15%
	Số câu: 3

Số điêm:3,5=35%
	Số câu: 4

Số điểm: 4 = 40%
	Số câu: 1

Số điểm 1 =10%
	Số câu: 9

Số điểm: 10

Tỉ lệ 100%


